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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VƢC̣ 12 - ĐỒNG NAI 
   Bản án số: 02 /2026/HS-ST

 

   Ngày 19/01/2026 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VƢC̣ 12 - ĐỒNG NAI
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Xuyến. 

Hội thẩm nhân dân: 
[1]. Bà Lê Thị Thận.   

[2]. Bà Võ Thị Ngọc.  

Thƣ ký phiên tòa:  Bà Mai Thị Chang - Là Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 12 - Đồng 

Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vƣc̣ 12 - Đồng Nai: Ông Đỗ Duy Hiếu   - Chức 

danh: Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 19 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12 - Đồng 

Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý Số: 28/TLST-HS, ngày 22 tháng 12 

năm 2025, theo Quyết  định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2026/QĐXXST-HS, ngày 06 tháng 

01 năm 2026 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Thị Th Th, tên gọi khác: không, giới tính: Nữ; sinh năm: 1986 tại tỉnh: 

Đồng Nai. 

Số CCCD: 051186015486, do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 03/5/2022. 

Nơi cư trú: Thôn 11, xã N, tỉnh Đồng Nai. 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12. 

Họ và tên cha: Phan V H, sinh năm: 1961 

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1961. 

Họ và tên chồng: Phạm Quyết Th, sinh năm:  (đã ly hôn) 

Bị cáo có 02 người con năm 2005 nhỏ sinh năm 2017. 

Bị cáo có 7 anh chị em bị can là con thứ 2 trong gia đình. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/9/2025 cho đến nay. 

 (có mặt). 

Những ngƣời tham gia tố tụng: 

2.1/ Đại diện bị hại:  Đinh Th Ch,  sinh năm:1977 (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn H, xã B, tỉnh Đồng Nai. 

2.2/ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Lê Văn Ng; sinh năm: 1982 (có mặt). 

Địa chỉ: Khu phố 4, phường P, tỉnh Đồng Nai. 

2.3/Người làm chứng: 
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2.3.1/Nguyễn Thế H; sinh năm:1995 (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn V, xã  B, tỉnh Đồng Nai. 

2.3.2/Nguyễn Thế H; sinh năm: 2005 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn 11, xã N, tỉnh Đồng Nai. 

2.3.3/Nguyễn Thế H; sinh năm: 2000 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn H, xã B, tỉnh Đồng Nai. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

         Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

1/Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng 22 giờ ngày 02/7/2025, Phan Thị Th Th có giấy 

phép lái xe hạng B2 số 701244005375 do sở giao thông tỉnh Bình Phước (nay là sở giao 

thông tỉnh Đồng Nai) cấp ngày 27/8/2024, trong máu không có rượu bia, chất kích thích 

khác, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 93C-130.14 chở theo Nguyễn Thế H, Nguyễn Thế 

Ha, Phạm Hoàng Ly di chuyển trên Quốc lộ 14 ttheo hướng từ xã Nghĩa Trung về xã Bù 

Đăng, tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến Km 917+100, QL14, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Bù 

Đăng, Thủy điều khiển xe sang làn đường bên để rẻ trái vào đường nhánh, trong lúc đang 

chuyển hướng thì xe ô tô Thuỷ điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 93L1-

376.61 do Phạm Đình Dương đang điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả anh Dương 

bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó, xe ô tô biển kiểm soát 

93C-130.14 và xe mô tô biển kiểm soát 93L1-376.61 hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (BL: 

116 – 130). 

        Tại biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường ngày 02/7/2025  của Cơ 

quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai (BL: 19-25), xác định: 

Hiện trường chung nơi xảy ra tai nạn giao thông  tại Km 917+100 đường Quốc lộ 14 

(QL14) thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai là nơi giao nhau giữa QL14 với đường vào thôn 

Hưng Phát, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.Theo hướng từ xã Thọ Sơn đi xã Nghĩa Trung, 

chọn cột mốc số H1 – 917 bên trong lề phải Quốc lộ 14 làm điểm mốc, chọn mép nhựa 

bên phải Quốc lộ 14 làm mép đường chuẩn. Điểm mốc đó đến mép đường bên phải là 

1,60 mét. Mô tả hiện trường như sau: 

(1) Xe ô tô tải pickup biển số: 93C – 130.14: Sau tai nạn giao thông  đỗ bên phải, trên làn 

đường số 1 và số 2. Đầu xe hướng về đường đi thôn Hưng Phát, xã Bù Đăng (lề phải) 

chếch về xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, đuôi xe hướng về lề trái chếch về hướng xã Nghĩa 

Trung, tỉnh Đồng Nai. Tâm đầu trục bánh xe trước bên phải đo đến mép đường chuẩn là 

0,35 mét. Tâm đầu trục bánh xe sau bên trái do đến mép đường chuẩn là 2,00 mét. Tâm 

đầu trục bánh xe sau bên phải đo đến tâm đầu trục bánh xe sau của (2) là 0,90 mét; đến 

điểm mốc là 18,10 mét. 

(2) Xe mô tô biển số 93L1 – 376.61: Sau tai nạn giao thông  ngã sang bên trái trên mặt 

đường, làn đường số 1. Đầu xe hướng xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai chếch về lề trái, 

đuôi xe hướng xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai chếch về lề phải. Tâm đầu trục bánh trước bên 

phải đo đến mép đường chuẩn là 4,35 mét; đến đầu của (3) là 1,10 mét; đến điểm mốc là 

18,10 mét. Tâm đầu trục bánh sau bên phải đo đến mép đường chuẩn là 4,10 mét.   

(3) Vết máu: Có kích thước (5,10 x 0,35) mét, nằm bên phải, trên làn đường số 1 và số 2, 

không rõ hình dạng, có màu đỏ sẫm, dạng ướt. Chiều hướng lề trái qua lề phải (ngang 

đường), đầu (3) hướng về lề trái nằm phía trước đầu xe (2), phía sau đuôi xe (1). Đuôi (3) 
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hướng về lề phải. Đầu của (3) đo đến mép đường chuẩn là 5,10 mét, đến tâm của (4) là 

1,70 mét. Đuôi của (3) nằm trên mép đường chuẩn. (4) Vùng các mảnh vỡ: Có kích thước 

(8,00 x 4,60) mét, gồm các mảnh vỡ nhựa màu đen, xanh, đỏ có kích thước khác nhau, 

nằm bên phải, trên làn đường số 1 của hai chiều đường. Tâm của (4) đo đến mép đường 

chuẩn là 4,20 mét, đến tâm đầu trục bánh xe trước bên phải của (2) là 2,60 mét. 

 Tại Kết luận giám định tử thi số: 1053/KL - KTHS ngày 10/7/2025 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Phạm Đình Dương sinh năm 2003 bị đa 

chấn thương gãy vỡ xương, giập não xuất huyết dẫn đến tử vong (BL: 30 – 30a). 

          Tại Kết luận giám định số: 1249/KL-KTHS ngày 29/7/2025 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Mẫu máu đựng trong ống nhựa được niêm 

phong trong phong bì ghi tên Phạm Đình Dương gửi giám định tìm thấy cồn Ethanol, 

nồng độ Ethanol là: 92,809mg/100ml (BL: 41). 

- Kiểm tra chất ma túy đối với Phan Thị Thu Thuỷ cho kết quả âm tính (BL 120). 

- Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Phan Thị Thu Thuỷ là 0.000 mg/l (BL 109-

110). 

2/ Các vấn đề khác của vụ án:  

          Về vật chứng vụ án:  

+ Trả lại xe ô tô tải biển số 93C – 130.14 cho chủ sở hữu hợp pháp là  ông Lê Văn Ng 

(BL: 96). 

+ Trả lại xe ô tô biển số 93L1 – 376.61 cho bà Nguyễn Thị Kim thông qua người được ủy 

quyền là bà Đinh Th Ch (BL: 91). 

- Về trách nhiệm dân sự: Phan Thị Thu Thuỷ đã bồi thường số tiền 200.000.000 đồng cho 

gia đình bị hại, người nhà bị hại viết đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

Thuỷ (BL: 139 – 141). 

          Tại Bản cáo trạng số:14/CT-VKS ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 12 - Đồng Nai, truy tố bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ về "Tội vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự. 

          Tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật 

đối với bị cáo như sau: 

          Về tội danh và hình phạt: Đề nghị tuyên bố bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ phạm tội 

 "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

          Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51, 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ  từ 15  đến 15 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo. 

- Về vật chứng vụ án: Xe ô tô tải biển số: 93C – 130.14  và xe mô tô biển số : 93L1 – 

376.61 đã trả lại cho các chủ sở hữu. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã nhận được bồi thường thiệt hại , không yêu cầu 

gì thêm nên không xem xét. 

- Ý kiến về Quyết định truy tố: Bị cáo đồng ý với quyết định truy tố của Viện kiểm sát. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

  

        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

1/ Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm sát viên trong qua trình điều tra, truy tố, thực hiện đúng quy định Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến đề 

nghị hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. 

2/ Xác định tội danh: Phan Thị Th Th có giấy phép lái xe hạng B2 số 701244005375 do sở 

giao thông vận tải  tỉnh Bình Phước (nay là sở giao thông tỉnh Đồng Nai) cấp ngày 

27/8/2024, vào khoảng 22 giờ ngày 02/7/2025 Thủy điều khiển xe ô tô biển số : 93C-

130.14 di chuyển trên đường Quốc lộ 14, khi đi đến Km 917+100, QL14, thuộc thôn 

Hưng Thịnh, xã Bù Đăng , Thủy điều khiển xe sang làn đường bên trái để rẽ vào đường 

nhánh, trong lúc đang chuyển hướng xe vào đường nhánh  ( xe vẫn còn trên đường QL 14) 

thì xe ô tô Thuỷ điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển số: 93L1-376.61 do Phạm Đình 

Dương đang điều khiển theo hướng đi của Phạm Đình Dương trên đường QL 14, hậu quả 

anh Dương tử vong.   

          Lời khai của bị cáo, những người tham gia tố tụng  và các tài liệu chứng cứ khác 

hoàn toàn phù hợp với nhau nên có đủ cơ sở xác định: Nguyên nhân chính gây ra tai nạn 

là Phan Thị Th Th điều khiển xe ô t ô khi chuyển hướng xe , không bảo đảm an toàn , gây 

nguy hiểm cho người và phương tiện khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật trật 

tự giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo Thủy là nguy hi ểm cho xã hội, gây thiệt hại về 

tính mạng cho người khác. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhưng lỗi vô ý 

do chủ quan và cẩu thả. Vì vậy hành vi của  bị cáo Phan Thị Th Th đã phạm vào tội "Tội 

vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 

Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Đồng Nai  truy tố bị cáo là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

3/ Các tình tiết tặng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:      

           Các tình tiết tặng nặng: Không có. 

          Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Bồi 

thường thiệt hại cho bị hại ; Ngoài ra sự việc xảy ra tai nạn lỗi một phần do bị hại không 

làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia gia o thông, đã có uống rượu bia 

theo kết quả giám định  nồng độ Ethanol trong máu là: 92,809mg/100ml. Đại diện bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

          Sau khi xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của 

bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm, phù hợp hành vi phạm tội của bị 

cáo để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.   

          Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt cho bị cáo là phù hợp quy định pháp 

luật. 

          Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã nhận được bồi thường , không yêu cầu gì 

nên không xem xét.    

           Về vật chứng: Xe ô tô biển số: 93C – 130.14 và xe mô tô biển số: 93L1 – 376.61 đã 

trả lại cho chủ sở hữu nên không xem xét. 

          Về án phí: Buộc bị cáo nộp án phí theo luật định. 

          Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Phan Thị Th Th phạm tội "Tội vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự. 

 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 65 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 19/01/2026) giao bị cáo về UBND xã  Nghĩa 

Trung, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

          Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi hành án hình sự.               

          Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần 

trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2/Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã nhận được bồi thường , không yêu cầu gì nên 

không xem xét.    

3/Về vật chứng: Xe ô tô biển số: 93C – 130.14 và xe mô tô biển số: 93L1 – 376.61 đã trả lại 

cho chủ sở hữu nên không xem xét. 

4/Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ - UBTVQH, ngày 30/12/2016 Quy 

định về Án phí, Lệ phí của Toà án, buộc bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ nộp 200.000đ án phí 

HSST.         

5/Quyền kháng cáo: Bị cáo, Đại diện bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt 

tại phiên tòa  có quyền kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.     

  

Nơi nhận:                                                        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đồng Nai ;                                                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở tư pháp Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai;   

- VKSND tỉnh Đồng Nai. 
- VKSND Khu vực - 12 Đồng Nai;       

- Phòng THA DS;                

- Người tham gia tố tụng;     

- Lưu HS. 

                                                                                       Trần Văn Xuyến 
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